
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quảng Trị, ngày 22 tháng 07 năm 2025 
 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực và 

kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, vật tư và thực hiện dịch vụ vui lòng gửi bảng chào giá 

cho Bệnh viện, với các nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng 

Vương – Phường Nam Đông Hà - Quảng Trị.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Ths. Lê Anh Phúc – Phụ trách Phòng Hành chính quản trị 

- Số điện thoại: 0935.02.09.02. Email: phonghcqt.bvdkt@quangtri.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính quản 

trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua  

Email: phonghcqt.bvdkt@quangtri.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 22 tháng 7 năm 2025 đến trước 

17h00 ngày 27 tháng 7 năm 2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Báo giá có giá trị trong vòng 90 ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục hàng hóa, vật tư và dịch vụ: 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật chi tiết ĐVT 
Số 

lượng 

1 Xe cáng nâng hạ 

Model: BDEC02 

Hãng sản xuất: Mi Vi Ti 

Kích thước: Dài 1900mm x rộng 640mm x cao 

500 mm-900mm 

Vật liệu: Khung xe bằng hợp kim nhôm chất 

lượng cao. Mặt xe và thanh chắn làm bằng nhựa 

đúc PP. 

Xe có hệ thống thắng trung tâm cao cấp ổn định 

và chắc chắn. 

Thanh chắn nhựa đúc PP chắc chắn, gấp xếp gọn 

gàng dễ dàng. 

Phần đầu có thể nâng lên và hạ xuống 0-85 độ. 

Cái 4 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật chi tiết ĐVT 
Số 

lượng 
Chiều cao xe có thể điều chỉnh được 500-

900mm 

Linh kiện gồm: 

- Cọc truyền dịch đôi, 

- Giá để bình oxy, 

- Nệm 1930*600*10mm 

- Thanh chắn 2 bên nhựa PP 

- Xe có khóa bánh trung tâm. 

- Xe có bánh giữa giúp việc xoay đầu xe 

2 
Giường đa chức 

năng 1 tay quay 

Model: 9405 

Hãng sản xuất: Hong Ky Co., Ltd 

Nước sản xuất: Việt Nam 

1. Qui cách ( ±5%) 

- Tổng thể: dài 2060 x  rộng 920mm 

- Chiều cao: 470 mm 

- Thanh chắn: dài 1500 mm, Cao 360mm tính từ 

mặt giường 

2. Chất liệu 

- Mặt giường làm bằng thanh sắt C đặt ngang 

hàn cố định chắc chắn, bền 

- Khung giường làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện. 

- Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa 

cứng đúc nguyên khối. 

- Thanh chắn giường làm bằng sắt sơn tĩnh   

3. Chức năng 

- Phương thức chuyển động: bằng 1 tay quay; 

đặt gọn dưới đuôi giường. 

- Nâng hạ đầu từ:0o ~  80o 

- Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời dể 

dàng, có khóa 

- Thanh chắn có 06 ống làm bằng sắt sơn tĩnh 

điên và có thể gập lại 

- Bánh xe kích thước: 127mm; có khóa ở 4 bánh 

xe. 

- Có 2 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường. 

mổi bên 1 móc 

- Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch. 

- Tải trọng an toàn: 200kg 

4.  Phụ kiện: 

- Giá truyền dịch 2 móc: HK-016 

- Nệm giường HK-301 

(1) Dài 2000 x Rộng 850 x Cao 50mm ( ±5%) 

(2) Lớp ngoài: Vải nilon, chống thấm, thoáng 

khí. 

(3) Lớp trong: Mút dạng sóng, không xẹp.. 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật chi tiết ĐVT 
Số 

lượng 

3 Bộ bàn ghế sofa 

- Ghế chữ L và bàn trà làm từ MDF lõi xanh 

chống ẩm, phủ melamine vân gỗ 

- Gỗ dày 17 mm, chống cong vênh, dễ lau chùi 

- Ghế chữ L: 3000 x 600 x 300–600 mm; Nệm 

mousse 80 mm, simili 

- Bàn trà: 750 x 550 x 500 mm, kính cường lực 

≥8 mm 

Bộ 4 

4 
Tủ đầu giường 

nhựa ABS 

- Kích thước: 470 x 450 x 760 mm 

- Nhựa ABS nguyên sinh 

- 1 ngăn kéo, 1 cánh mở 

- Có khay ly và hộc giấy bên hông 

- Cạnh bo tròn, an toàn; chân đế cao su chống 

trượt, cách sàn 3–5 cm 

- Tải trọng mặt trên ≥20 kg 

- Bảo hành ≥12 tháng 

Cái 8 

5 Tủ để đồ 2 cánh 

- Kích thước: 1000 x 450 x 1400 mm 

- MDF lõi xanh chống ẩm, phủ melamine vân gỗ 

- Gỗ dày 17 mm, không cong vênh, chống trầy 

xước 

- 2 cánh mở, chia ngăn, tay nắm inox/nhôm 

- Chân đế nhựa chịu lực, màu sắc trang nhã 

Cái 4 

6 
Tivi Android 40–

42 inch 

- Android TV 40–42 inch, Full HD- Hệ điều 

hành Android, giọng nói, Google Assistant 

- Cổng HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth 

- Ứng dụng: YouTube, Netflix, VieON… 

- Bảo hành chính hãng ≥24 tháng 
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7 
Máy lọc nước 

nóng lạnh 

- Loại cây đứng, vòi nóng/lạnh riêng; 

- Công suất: nóng 500W, lạnh 85W- Lọc RO ≥5 

lõi; 

- Vỏ inox hoặc thép sơn tĩnh điện; 

Cái 4 

8 
Máy nước nóng 

30L + phụ kiện 

- Dung tích: 30 lít, bình ngang; 

- Chống giật, quá nhiệt, công suất: 2500W; 

- Kèm giá treo, van an toàn, dây cấp nước; 

- Vỏ chống thấm, phù hợp môi trường ẩm. 

Cái 4 

9 Tủ lạnh mini  

- Dung tích: ≥120 lít; 

- Ngăn đá trên, công nghệ inverter; 

- 1 cánh, khay kính chịu lực; 

- bảo hành ≥24 tháng. 
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10 Rèm cửa 

- Vải thổ cẩm cao cấp, chống nắng 2 mặt, cản 

sáng tuyệt đối, loại 1 (hàng HQ); 

- Màu theo yêu cầu bệnh viện; 

- Khung: nhôm Đài Loan phi 35, sơn tĩnh điện, 

phụ kiện đầy đủ; 

- Rèm may ly định hình, dây kéo tay đôi; 

- Chống ẩm mốc, cách nhiệt, dễ vệ sinh. 

m² 36 



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật chi tiết ĐVT 
Số 

lượng 

11 
Thay thế thiết bị 

Phòng vệ sinh 

- Bệ xí: sứ vệ sinh trắng, xả nhấn; 

- Lavabo treo tường, vòi inox; 

- Gạch nền granite 600x600 mm chống trơn; 

- Chống thấm sàn 2 lớp; 

- Trần nhựa PVC vân đá, xương cố định; 

- Bao gồm tháo dỡ, lắp mới, vệ sinh công trình. 

Phòng 4 

12 

Ốp lại tường các 

buồng bệnh trung 

cao 

- Tấm nhựa PVC (giả đá), kích thước 1220 x 

2440 mm, dày 3 mm; 

- Dán bằng keo chuyên dụng chống bong; 

- Khung xương nhựa định hình hoặc inox; 

- Chống ẩm, dễ lau chùi, bền với hóa chất y tế. 

m² 200 

Ghi chú:  

- Đối với các hạng mục nội thất bằng gỗ (như: bộ bàn ghế sofa, tủ để đồ) và các 

hạng mục thi công, cải tạo dịch vụ (như: lắp đặt rèm cửa, ốp tường, thay thiết bị phòng 

vệ sinh), đề nghị đơn vị cung cấp chủ động liên hệ với Phòng Hành chính – Quản trị 

để tiến hành khảo sát hiện trạng, đo đạc kích thước thực tế và thống nhất phương án 

thi công phù hợp trước khi báo giá và triển khai thực hiện. 

- Việc khảo sát hiện trạng là bắt buộc để đảm bảo sản phẩm, dịch vụ cung cấp 

phù hợp thực tế công trình, đảm bảo tính thẩm mỹ, kỹ thuật và thuận tiện sử dụng 

trong môi trường y tế. Đơn vị không thực hiện khảo sát sẽ tự chịu trách nhiệm nếu sản 

phẩm sai lệch, không thể lắp đặt hoặc không sử dụng được. 

- Các nhà cung cấp được quyền chào giá theo từng mặt hàng hoặc từng hạng mục 

riêng lẻ, không bắt buộc phải chào giá toàn bộ danh mục. Tuy nhiên, mỗi hạng mục 

chào giá cần trình bày rõ ràng thông số kỹ thuật, chủng loại, vật liệu, thời gian thực 

hiện và điều kiện bảo hành (nếu có). 

2. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: Quý III năm 2025 

3. Địa điểm cung cấp: Vận chuyển và cung cấp hàng hóa và thực hiện dịch vụ 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, Phường Nam Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị.    

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.  

Nơi nhận:                    

- Các Nhà cung cấp, Công ty tại VN; 

- Lưu: HCQT(1).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

Nguyễn Thị Luyến 

           

 



 

Tên Công ty:………………………………..... 

Địa chỉ:………………………………………. 

Số điện thoại:………………………………… 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – Quảng Trị 

Điện thoại: (0233). 3852 209 

Căn cứ thư mời báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ngày     /…./2025. 

Công ty ……………………………………………gửi bảng báo giá chi tiết như 

sau: 

Stt 
Mô tả hàng hóa, vật tư và dịch 

vụ 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

      

TỔNG CỘNG  

THUẾ/VAT  

TỔNG CỘNG SAU THUẾ  

Bằng chữ: ……………………………………………………………….../. 

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI 

1. Hàng hóa, vật tư và dịch vụ: 

- Hàng mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng. 

- Dịch vụ thực hiện theo yêu cầu của bệnh viện tại thư mời báo giá. 

2. Thời gian cung cấp hàng hóa và thực hiện dịch vụ: 

- Trong vòng ........ ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bệnh viện. 

- Địa chỉ cung cấp hàng hóa, vật tư và thực hiện dịch vụ: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị - 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị. 

4. Điều khoản thanh toán:  

- Thanh toán 100% trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bệnh viện nhận được Hóa đơn 

và các chứng từ liên quan. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

5. Thời hạn báo giá: 

- Báo giá có giá trị trong vòng 90 ngày. 

MẪU BÁO GIÁ 



6. Thông tin tài khoản ngân hàng:  

Bệnh viện chuyển khoản cho công ty theo thông tin như sau: 

Tên tài khoản: CÔNG TY ……………………………………………….. 

- Đại diện : Ông/Bà:……………………………..  Chức vụ:  Giám đốc 

- Địa chỉ : ……………………………………….. 

- Điện thoại    : ………………………………………..  

- Mã số thuế :  ………………………………….. 

- Tài khoản  :  …………………………………………………………….. 

- Mã ngân hàng:  ……………………….. 

                                                                           

Nơi nhận:                    

- Như trên; 

- Lưu: Công ty (1). 

Đông Hà, ngày .......... tháng .. năm 20... 

CÔNG TY ……………………….. 

GIÁM ĐỐC HOẶC NGƯỜI LẬP 

 

 

 

………………………. 
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